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đỉ ệ ở ộ ở ể đượ
cho dao động kéo căng C– ủa acrylic trong khi đỉ ạ ở

ể được xác định là dao độ
ả ấ ụ đặc trưng củ ụ ữu cơ [

23]. Các đỉ ở – ể ự
đố ứ – – ồ – –Si rung động kéo dài không đố ứ

ự ệ ớ ấ ữa sơn silicate  và sơn vô cơ khác là dao 
độ ủ ở Điề ứ ỏ ệt độ
tăng cao, các pha rắ ả ứ ớ ế ới đượ

ế ậ ế ị phương hướ ứ ế

Từ việc xây dựng các khung lý thuyết mới đã cho chúng ta thấy 
rõ và hiểu sâu hơn về tiềm năng phát triển Sơn Silicat và quy trình công 
nghệ sản xuất Sơn Silicat từ trong nước và ngoài nước. Trong nghiên 
cứu của bài báo này đã đưa ra được khái niệm rõ ràng cho người đọc 
và các nhà nghiên cứu khác về Sơn Silicat và quy trình công nghệ sản 
xuất Sơn Silicat. Chỉ rõ ra được quy trình để sản xuất sơn và lịch sử 
hình thành sơn từ những năm trước đây, để qua đó nhằm phát triển 
ngành sơn nhất là Sơn Silicat trong tương lai gần. Đưa ra được một số 
kết quả đánh giá và tính chất vượt trội về mặt kỹ thuật của Sơn Silicat 
nổi bật như chịu nhiệt độ cao, chịu mặn, chịu ăn mòn trong môi trường 

bazơ đã minh chứng được quy trình công nghệ sản xuất Sơn 
Silicat đạt nhiều bước tiến vượt bậc so với các công nghệ sản xuất Sơn 
hiện nay. Trong những hướng nghiên cứu tiếp theo tác giả sẽ đưa ra 
các khía cạnh về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế cho quy tr
công nghệ sản xuất Sơn Silicat là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới 
mẻ cho Sơn Silicat để đánh giá sự phát triển về lâu dài cho Sơn Silicat 
một trong những loại sơn được chế tạo hoàn toàn từ vật liệu sẵn có ở 
Việt Nam. Từ đó nghiên cứu tiếp theo sẽ tiếp cận cho người đọc và các 
nhà nghiên cứu thấy rõ được sự tác động kinh tế của Sơn Silicat tới thị 
trường sơn để nhằm góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà.
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ả ảnh hưở ủ ả ừ ại công trường đế
độ lưu động và cường độ ủ ữ ự

Phan Quang Hưng và Bùi Phương Trinh
ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ

Đạ ọ ố ố ồ
TỪ KHOÁ TÓM TẮT

ả
Cường độ ị
Cường độ ị ố
Độ lưu độ

ữ ự

ững năm gần đây, tạ ệ ồ ạ ệ ạ
độ ấ ợi đến môi trườ ủ ệc khai thác cát sông. Trong khi đó, một lượ ả ả ừ
cát xây tô đượ ạ ỏ trướ ử ụ ữ ệ ại công trườ ệ ử ụ

ải này để ế ự ần đem lạ ệ ả ế ả
ệ môi trường. Do đó, nghiên cứ ậ ệ ả ảnh hưở ủ ệ ế
ằ ả ừ 25, 50, 75 đến 100% đế ấ ỹ ậ ủ ữ ự ớ ỷ ệ nước/xi măng 

ỷ ệ ố ệ ỏ/xi măng là 3. Kế ả ự ệm đã chỉ ằ ệ ử ụ ả ừ đế
% đã làm giảm độ lưu độ ủ ữa tươi từ đế %, cường độ ị ố ừ đế

% và cường độ ị ừ – ủ ữ ở độ ổ ế ậ ằ ệ ế
ằ ải đem lạ ệ ả ệ ứ ụ ế ạ ả ấ ữ ệ

ẫn đả ảo độ lưu động và cường độ ủ ữ

–
– – –

 ớ ệ

ệ ựng đã và đang đượ ộ
ữ ngành gây tác độ ấ ợi đến môi trườ ụ ể ồ

nguyên thiên nhiên (đá vôi, đất sét, cát sông, đá sỏi …) ạ
ệ ứ để ế ạo xi măng và bê tông ứ ụ

ự ệ ả ế ả ớ ầ
ệ ở ờ ảnh hưởng đến môi trườ ố ủ ủ

con ngườ ến đổ ậ Trong khi đó, sự ể ề
ững đang là vấn đề ội và con ngườ ọ ầ ế ọ

lĩnh vự ằ ả ệ ộ ống, cho phép con ngườ ố
môi trườ ạ ỏ nâng cao các điề ệ ề ế ộ
và môi trườ ộ ữ ụ ủ ể ề ữ

ệ ệ ả ề ững tài nguyên thiên nhiên và môi trườ
cũng như đả ả ả năng thích ứ ớ ậ ế
ấn đề ụ ạ ệ ồ ả ệ

trườ ệ ự luôn đượ ở ả
ố ển và đang phát triể ừ đây ể ận định đượ

ằ ệ ử ụ ồ ậ ệ ạ ậ ệ ế ả ằ
ế ậ ệu thiên nhiên để ế ạo xi măng

ự đang là vấn đề ấ ệ
ạ ữa cũng đượ ậ ệ ự ủ

ế ớ ục đích xây tô và hoàn thiệ ữ ựng thườ
đượ ế ạ ủ ế ừ xi măng Portland, một hàm lượ ớ
thiên nhiên, nướ ụ ế ế ệ ế

ồ ậ ệ ềm năng ế ộ ầ ữ
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ựng cũng đang là vấn đề ầ ế để hướng đế ể ề ữ
ệ ự ận định đượ ấn đề ế ụ

sông cũng như tác độ ấ ợ ủa cát sông đến môi trườ
ứ ần đây ủ ế ập trung hướng đế ệ ử ụ ạ
ừ đấ ở ồ tro đáy (phế ả ừ ệt điệ

ế ả ừ ạ ố ệ ế ả ố ệ ừ
ế ] … để ế ệ ế ạ ữ

ự ộ ự ] đã ế ậ ằ ệ ế
ằ ạ đã cả ện đáng kể cường độ

ị ủa bê tông cường độ ộ ự ] đã thự ệ
ảnh hưở ủ ệ ế tro đáy đến các đặc tính cơ họ ủ

và đánh giá tro đáy là vậ ệ ềm năng có thể ế
thiên nhiên để ả ấ ộ ự ] đã đánh giá

ả ủ ệ ế ừ ạ ế ả ớ ứ
ữ ự ệ ế này đã làm giả

cường độ ị ủ ữ ở ổ % tương ứ
ế ị cường độ ẫn đả ả

ầ ẩ ữ ựng. Do đó, Zhao 
ộ ự đã đề ấ ệ ử ụ ạ ế ả ế % cát để

ế ạ ữ ự ] đã ậ ụ ồ ố ệ
ế ả ế ố ệ ề ố ừ – ậ ấ ằ

ất cơ học (cường độ ịu nén, cường độ ị ủ ữ
ử ụ ố ệ đã đượ ả ệ hơn ớ ữa đố ứ
ừ đó, kiế ị ệ ử ụ ạ ố ệu này để ế ạ ữ ứ ụ

ệ ộ ự đã tái sử
ụ ố ệ ỏ ừ ế ải để ế

ữ ế ậ ằ ệ ế % đã 
ảm cường độ ịu nén và cường độ ị ố ủ ữ

ộ ự ] cũng nhận đị ằng cường độ ị ủ ữ
ả ỷ ệ ậ ớ ự gia tăng củ ệ ế ừ ế
ả ộ ự ] đã sử ụ ố ệ ế ừ ỗ ợ

ồ – % đá, 10– ố – ạ –
để ế ừ 0 đế ớ ỷ ệ cát/xi măng lần lượ

ế ả đã ỉ ằ cường độ ị ủ ẫ ữ ớ ỷ ệ
cát/xi măng là 3 cao hơn so vớ ẫ ữ ớ ỷ ệ cát/xi măng

ệ ử ụng hàm lượ ố ệ ế ấ ỷ ệ
măng là 3 góp phầ ạ ữa có cường độ ụ ể hơn, ệ

ế 20% cát đã tạ ữa có cường độ ở ổi đạ
ộ ự ] cũng nhận đị ằng tính công tác, cường độ ị

nén và cường độ ị ố ủ ữ ả khi tăng hàm lượ
ừ ố ệ ế ạ ầ ế ứu trướ

ế ậ ằ ạ ế ả ềm năng thay thế ộ ầ
ệ ế ạ ữ ự

ạ ế ả đề ậ ả
ậ đị ằ ự ế ự

ạ ệ ột lượ ả ế ả đượ ạ
ỏ ừ lượ cát xây tô trướ đưa vào ử ụ ữ

ệ
ừ đây, nhóm tác giả hướng đế ệ ậ ụng lượ ả

ộ ồ ậ ệ ế ả ớ ạ ế ải đã đượ

ử ụ ứu đi trướ để ế ứ
ụ ữ ự Để đánh giá tính khả ủ ệ ử ụ
ạ ả ằ hướng đế ệ ả ế ạ ả ệ

môi trườ ụ ủ ậ ệ ả ả
hưở ủ ệ ế ằ ả ừ công trườ ự
ế đế ấ ỹ ậ ủ ữ ự

ậ ệ phương ệ
ậ ệ ệ

ấ ế ử ụ ứu này là xi măng Portland 
ỗ ợ ủa công ty xi măng Vicem Hà Tiên ớ ối lượ

và các đặc trưng kỹ ậ ợ ớ
Nướ ộ ữa là nướ ủ ụ ất lượ

ợ ớ ố ệ ỏ ồ ừ
ả ả ạ ạ

ại công trườ ự ế ầ ặ ằm đả ả
ất lượ ữa xây tô trong giai đoạ ệ và sau đó 

được đem về ệ ếp đế ải đượ ấ
ấ được rây qua sàng 5 mm để ạ ỏ ộ ầ ữ ạt đá

ỏ ạn trước khi xác đị ấ ỹ ật để ế
ả ả ấ ỹ ậ ủ ố ệ ỏ

khi đó, thành phầ ạt được xác đị ] đượ
ể ệ ở

ả ấ ỹ ậ ủ ố ệ ỏ
ỉ Đơn vị ả

ối lượ
ối lượ ể

Độ ẩ
Mô đun độ ớ
Hàm lượ ạ ấ ụ

ầ ạ ủ ố ệ ỏ ồ
ả ỗ ợ ố ộ ữ ả

ớ

ậ ấ ằng, cát xây tô (CT0) có mô đun độ ớ
ằ ạ ủ ự ớ ỡ ạ
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ựng cũng đang là vấn đề ầ ế để hướng đế ể ề ữ
ệ ự ận định đượ ấn đề ế ụ

sông cũng như tác độ ấ ợ ủa cát sông đến môi trườ
ứ ần đây ủ ế ập trung hướng đế ệ ử ụ ạ
ừ đấ ở ồ tro đáy (phế ả ừ ệt điệ

ế ả ừ ạ ố ệ ế ả ố ệ ừ
ế ] … để ế ệ ế ạ ữ

ự ộ ự ] đã ế ậ ằ ệ ế
ằ ạ đã cả ện đáng kể cường độ

ị ủa bê tông cường độ ộ ự ] đã thự ệ
ảnh hưở ủ ệ ế tro đáy đến các đặc tính cơ họ ủ

và đánh giá tro đáy là vậ ệ ềm năng có thể ế
thiên nhiên để ả ấ ộ ự ] đã đánh giá

ả ủ ệ ế ừ ạ ế ả ớ ứ
ữ ự ệ ế này đã làm giả

cường độ ị ủ ữ ở ổ % tương ứ
ế ị cường độ ẫn đả ả

ầ ẩ ữ ựng. Do đó, Zhao 
ộ ự đã đề ấ ệ ử ụ ạ ế ả ế % cát để

ế ạ ữ ự ] đã ậ ụ ồ ố ệ
ế ả ế ố ệ ề ố ừ – ậ ấ ằ

ất cơ học (cường độ ịu nén, cường độ ị ủ ữ
ử ụ ố ệ đã đượ ả ệ hơn ớ ữa đố ứ
ừ đó, kiế ị ệ ử ụ ạ ố ệu này để ế ạ ữ ứ ụ

ệ ộ ự đã tái sử
ụ ố ệ ỏ ừ ế ải để ế

ữ ế ậ ằ ệ ế % đã 
ảm cường độ ịu nén và cường độ ị ố ủ ữ

ộ ự ] cũng nhận đị ằng cường độ ị ủ ữ
ả ỷ ệ ậ ớ ự gia tăng củ ệ ế ừ ế
ả ộ ự ] đã sử ụ ố ệ ế ừ ỗ ợ

ồ – % đá, 10– ố – ạ –
để ế ừ 0 đế ớ ỷ ệ cát/xi măng lần lượ

ế ả đã ỉ ằ cường độ ị ủ ẫ ữ ớ ỷ ệ
cát/xi măng là 3 cao hơn so vớ ẫ ữ ớ ỷ ệ cát/xi măng

ệ ử ụng hàm lượ ố ệ ế ấ ỷ ệ
măng là 3 góp phầ ạ ữa có cường độ ụ ể hơn, ệ

ế 20% cát đã tạ ữa có cường độ ở ổi đạ
ộ ự ] cũng nhận đị ằng tính công tác, cường độ ị

nén và cường độ ị ố ủ ữ ả khi tăng hàm lượ
ừ ố ệ ế ạ ầ ế ứu trướ

ế ậ ằ ạ ế ả ềm năng thay thế ộ ầ
ệ ế ạ ữ ự

ạ ế ả đề ậ ả
ậ đị ằ ự ế ự

ạ ệ ột lượ ả ế ả đượ ạ
ỏ ừ lượ cát xây tô trướ đưa vào ử ụ ữ

ệ
ừ đây, nhóm tác giả hướng đế ệ ậ ụng lượ ả

ộ ồ ậ ệ ế ả ớ ạ ế ải đã đượ

ử ụ ứu đi trướ để ế ứ
ụ ữ ự Để đánh giá tính khả ủ ệ ử ụ
ạ ả ằ hướng đế ệ ả ế ạ ả ệ

môi trườ ụ ủ ậ ệ ả ả
hưở ủ ệ ế ằ ả ừ công trườ ự
ế đế ấ ỹ ậ ủ ữ ự

ậ ệ phương ệ
ậ ệ ệ

ấ ế ử ụ ứu này là xi măng Portland 
ỗ ợ ủa công ty xi măng Vicem Hà Tiên ớ ối lượ

và các đặc trưng kỹ ậ ợ ớ
Nướ ộ ữa là nướ ủ ụ ất lượ

ợ ớ ố ệ ỏ ồ ừ
ả ả ạ ạ

ại công trườ ự ế ầ ặ ằm đả ả
ất lượ ữa xây tô trong giai đoạ ệ và sau đó 

được đem về ệ ếp đế ải đượ ấ
ấ được rây qua sàng 5 mm để ạ ỏ ộ ầ ữ ạt đá

ỏ ạn trước khi xác đị ấ ỹ ật để ế
ả ả ấ ỹ ậ ủ ố ệ ỏ

khi đó, thành phầ ạt được xác đị ] đượ
ể ệ ở

ả ấ ỹ ậ ủ ố ệ ỏ
ỉ Đơn vị ả

ối lượ
ối lượ ể

Độ ẩ
Mô đun độ ớ
Hàm lượ ạ ấ ụ

ầ ạ ủ ố ệ ỏ ồ
ả ỗ ợ ố ộ ữ ả

ớ

ậ ấ ằng, cát xây tô (CT0) có mô đun độ ớ
ằ ạ ủ ự ớ ỡ ạ

; trong khi đó, cát thải (CT100) sau khi đượ ấ
ạ ỏ ạt đá sỏ ạn, có mô đun độ ớ ằ

ạ ủ ự ớ ỡ ạ ị

ấ ố ữ

ầ ấ ố ữa đố ứ ử ụ
đượ ế ế ự ỷ ệ ối lượ ủ ệ ậ ệ ồ
xi măng ố ệ ỏ nướ ụ ể

ỷ ệ ần N/X và CLN/X đượ ả ừ
ứu đi trướ Để ả ảnh hưở ủ ả

đế ấ ỹ ậ ủ ữ ải đượ ử ụng để ế
ừ 25, 50, 75 đế ối lượ ỷ ệ ệ

ậ ệ ồ N/X = 0,5 và CLN/X = 3 đượ ữ ố đị
ả ể ệ ấ ố ủ ữ ử ụ
ả ; trong đó: ấ ố ữa đố ứ ứ

ấ ố ữ ứ ả
ở ố lượ

ả ấ ố ủ ữ ử ụ ả
ấ
ố

Xi măng Nướ ả

ộ ẩ ị ẫ ử và dưỡ ộ

ộ ẩ ị ẫ ử đượ ự ệ
đị

lượ ậ ệ ủ ừ ấ ố ả ậ ệ ồ
măng, cát xây tô và cát thả ế đượ ộn khô đến khi đồ ấ

ộ ữ ệm. Sau đó, nước đượ
ố ộ ế ụ ộn trong 3 phút để có đượ ữ ế

ữa được đổ ẫ hình lăng trụ kích thướ
đượ dưỡ ộ khi đúc trong 

ờ ẫ ữ đượ ỏ được dưỡ ộ
nướ ể dưỡ ộ ở ệt độ đến đủ ổ
đị ỉ ỹ ậ ồm cường độ ị cường độ ị

ố ủ ữ

ể ỉ ỹ ậ ủ ữ

ộn, độ lưu độ ủ ữa tươi được đánh giá theo 
ệ ử ụ

ằ ự ệ ồm các bước sau: (1) đổ ữa tươi vào 

ớ đầ ả ỗ ớ
ạ ẳ ặ ữ ặ ừ ừ ấ

phương thẳ đứ ử ụ ằn để ằ ầ
ử ụng thước đo đườ ủ ữa tươi. Độ

lưu độ ủ ữa tươi tương ứ ỗ ấ ố ị
ộ ủ ần đo đườ

Cường độ ủ ữa đượ ả ứ ồ
cường độ ịu nén và cường độ ị ố ủ ẫ ữ
lăng trụ kích thướ ở ổ

Cường độ ị ố ủ ẫ ữ
đượ ệ ằ ố ủ ự ệ
ớ ốc độ tăng tả ừ –50 N/s và được xác đị ứ

𝑅𝑅𝑢𝑢 = 1,5 𝑃𝑃𝑢𝑢×𝑙𝑙
𝑏𝑏×ℎ2

trong đó: 
𝑅𝑅𝑢𝑢: cường độ ị ố ủ ẫ ữ ặ
𝑃𝑃𝑢𝑢 ự ố ủ ẫ
𝑙𝑙 ả ữ ố ố
𝑏𝑏 ℎ ề ộ ề ẫ ử
Trong khi đó, cường độ ị ủ ẫ ữ ị

bình cường độ ị ủ ử ẫ ố
ố ủ ự ệ ớ ốc độ tăng tả ừ

–300 N/s và được xác đị ứ
𝑅𝑅𝑛𝑛 =

𝑃𝑃𝑛𝑛
𝐴𝐴

trong đó: 
𝑅𝑅𝑛𝑛: cường độ ị ủ ẫ ữ ặ
𝑃𝑃𝑛𝑛 ự ủ ẫ
𝐴𝐴 ệ ế ệ ủ ẫ

ế ả ứ ả ậ
Ảnh hưở ủ ải đến độ lưu độ ủ ữ tươi

ể ện độ lưu độ ủ ữa tươi sử ụ ạ ố
ệ ỏ khác nhau như 100% cát xây tô ( ả

ỗ ợ ố ộ ữ ả
ậ ấ ằng độ lưu độ ủ ữa tươi nằ

ả ừ 110 đế ệ ử ụ ải đã làm giảm độ lưu 
độ ủ ữa tươi vớ ị ả ừ – ế ừ –

ả ệ ế ả ều, độ lưu độ ủ ữ
tươi càng giả Xu hướ ảm tính công tác, độ lưu độ ủ ữ
tươi ử ụ ậ ệ ế ải cũng đượ
ứu trướ

ả ậ ệ ế ải có độ
ỗ ều, độ hút nước cao hơn, có bề ặ ạnh hơn, tỷ ệ
ề ặt cao hơn so vớ ố ệ ỏ ự ả

ứ ỡ ạ ịn hơn so vớ ả
ộ ữ ế ố đã ảm độ lưu độ ủ ữ

tươi. ộ ự ], khi hàm lượ ế tăng hơn 
ệ ạ ặ ẫ ữa khó hơn; điều này cũng đượ

ậ ứu này. Trong khi đó, t
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độ lưu độ ủ ữa tươi nằ ả ừ 145 đế
ợ ứ ụ ệ

ế ấ ối VCT0, VCT25 và VCT50 có độ lưu độ
ợ ấ ố ầ

ạ ằ ạ ủ ố ệ
ỏ ớ ỡ ạ

Độ lưu độ ủ ủ ữa tươi ử ụ ả

Ảnh hưở ủ ải đến cường độ ị ố ủ ữ

ả ự ể cường độ ị ố ủ
ẫ ữ ứ ả Độ ệ ẩ ủa cường độ
ị ố ủ ữ ằ ả – ậ ấ

ằ ường độ ị ố ủ ữ ử ụ
đạ ị ớ ất; trong khi đó, cường độ ị ố

ủ ữ ử ụ ả đạ ị ấ ấ ở ấ ả
các độ ổ ệ ế ả ều, cường độ ị
ố ủ ữ ả ụ ể ở ổi, cường độ ị
ố ủ ữ ử ụ % cát xây tô (VCT0) đạ ị

trong khi đó, cường độ ị ố ủ ữ ử ụ
ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ ị

ứ ấp hơn ần lượ
Ở ổi, cường độ ị

ố ủ ữ ử ụ % cát xây tô (VCT0) đạ ị
trong khi đó, cường độ ị ố ủ ữ ử ụ

ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ ị
ứ ấp hơn lần lượ

Ở ổi, cường độ ị
ố ủ ữ ử ụng 100% cát xây tô (VCT0) đạ ị

MPa; trong khi đó, cường độ ị ố ủ ữ ử ụ
ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ

ị ứ ấp hơn lầ
lượ Ở ổi, cường độ

ị ố ủ ữ ử ụ % cát xây tô (VCT0) đạ ị
20,76 MPa; trong khi đó, cường độ ị ố ủ ữ ử ụ

ả
đạ ị ứ ấ
hơn lần lượ

ự ển cường độ ị ố ủ ữ
ử ụ ả

ộ ự [11] cũng thu đượ ế ả cường độ ị
ố ủ ữ ử ụ ừ ế ả ả

ớ ữ ử ụ ề ống. Xu hướ ảm cường độ ị
ố ậ ệ ế ả ế cát cũng đượ

ứ ủ ộ ự ộ ự
ảm cường độ ị ố ủ ữ ử ụ

ả ẽ đượ ả ậ ở ụ ề ảnh hưở ủ ải đế
cường độ ị ủ ữ

Hơn thế cường độ ị ố ủ ữa tăng theo thờ
ụ ộ ệ ế ả . Điề ứ

ỏ ằ ủa xi măng Portland hỗ ợ ẫn đang 
ế ể ờ ữ ỷ ệ cường độ ị ố
ủ ẫ ữ ứ ả ở các độ ổ

ớ ổ đượ ể ệ ở ậ ấ ằ
cường độ ị ố ủ ẫ ữ ứ

ả ở độ ổi 1, 3 và 7 ngày đạ ừ – – –
ới độ ổ ỷ ệ cường độ ị ố ở ớ

ổ ở ẫ ấp đáng kể ớ
ẫu VCT0, VCT25 và VCT50; điề ị cường độ ị

ố ở ổ ở ả ẫu nay tăng đáng kể ấ ỉ
Nguyên nhân gia tăng đáng kể ần đượ ể ở

ứ ế

ỷ ệ cường độ ị ố ủ ẫ ữ
ứ ả ở các độ ổ ớ

ổ
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độ lưu độ ủ ữa tươi nằ ả ừ 145 đế
ợ ứ ụ ệ

ế ấ ối VCT0, VCT25 và VCT50 có độ lưu độ
ợ ấ ố ầ

ạ ằ ạ ủ ố ệ
ỏ ớ ỡ ạ

Độ lưu độ ủ ủ ữa tươi ử ụ ả

Ảnh hưở ủ ải đến cường độ ị ố ủ ữ

ả ự ể cường độ ị ố ủ
ẫ ữ ứ ả Độ ệ ẩ ủa cường độ
ị ố ủ ữ ằ ả – ậ ấ

ằ ường độ ị ố ủ ữ ử ụ
đạ ị ớ ất; trong khi đó, cường độ ị ố

ủ ữ ử ụ ả đạ ị ấ ấ ở ấ ả
các độ ổ ệ ế ả ều, cường độ ị
ố ủ ữ ả ụ ể ở ổi, cường độ ị
ố ủ ữ ử ụ % cát xây tô (VCT0) đạ ị

trong khi đó, cường độ ị ố ủ ữ ử ụ
ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ ị

ứ ấp hơn ần lượ
Ở ổi, cường độ ị

ố ủ ữ ử ụ % cát xây tô (VCT0) đạ ị
trong khi đó, cường độ ị ố ủ ữ ử ụ

ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ ị
ứ ấp hơn lần lượ

Ở ổi, cường độ ị
ố ủ ữ ử ụng 100% cát xây tô (VCT0) đạ ị

MPa; trong khi đó, cường độ ị ố ủ ữ ử ụ
ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ

ị ứ ấp hơn lầ
lượ Ở ổi, cường độ

ị ố ủ ữ ử ụ % cát xây tô (VCT0) đạ ị
20,76 MPa; trong khi đó, cường độ ị ố ủ ữ ử ụ

ả
đạ ị ứ ấ
hơn lần lượ

ự ển cường độ ị ố ủ ữ
ử ụ ả

ộ ự [11] cũng thu đượ ế ả cường độ ị
ố ủ ữ ử ụ ừ ế ả ả

ớ ữ ử ụ ề ống. Xu hướ ảm cường độ ị
ố ậ ệ ế ả ế cát cũng đượ

ứ ủ ộ ự ộ ự
ảm cường độ ị ố ủ ữ ử ụ

ả ẽ đượ ả ậ ở ụ ề ảnh hưở ủ ải đế
cường độ ị ủ ữ

Hơn thế cường độ ị ố ủ ữa tăng theo thờ
ụ ộ ệ ế ả . Điề ứ

ỏ ằ ủa xi măng Portland hỗ ợ ẫn đang 
ế ể ờ ữ ỷ ệ cường độ ị ố
ủ ẫ ữ ứ ả ở các độ ổ

ớ ổ đượ ể ệ ở ậ ấ ằ
cường độ ị ố ủ ẫ ữ ứ

ả ở độ ổi 1, 3 và 7 ngày đạ ừ – – –
ới độ ổ ỷ ệ cường độ ị ố ở ớ

ổ ở ẫ ấp đáng kể ớ
ẫu VCT0, VCT25 và VCT50; điề ị cường độ ị

ố ở ổ ở ả ẫu nay tăng đáng kể ấ ỉ
Nguyên nhân gia tăng đáng kể ần đượ ể ở

ứ ế

ỷ ệ cường độ ị ố ủ ẫ ữ
ứ ả ở các độ ổ ớ

ổ

Ảnh hưở ủ ải đến cường độ ị ủ ữ

ả ự ển cường độ ị ủ ẫ ữ
ứ ải. Độ ệ ẩ ủa cường độ ị ủ

ẫ ữ ằ ả – ậ ấ ằng cườ
độ ị ủ ữ ử ụ % cát xây tô (VCT0) đạ ị ớ

ất; trong khi đó, cường độ ị ủ ữ ử ụ ả
(VCT100) đạ ị ấ ấ ở ấ ả các độ ổ ệ ế

ả ều, cường độ ị ủ ữ ả ụ ể ở
ổi, cường độ ị ủ ữ ử ụ

đạ ị MPa; trong khi đó, cường độ ị ủ ữ ử ụ
ả

đạ ị ứ ấp hơn 
ần lượ Ở ổi, cườ

độ ị ủ ữ ử ụng 100% cát xây tô (VCT0) đạ ị
MPa; trong khi đó, cường độ ị ủ ữ ử ụ

ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ ị
ứ ấp hơn lần lượ

Ở ổi, cường độ ị
ủ ữ ử ụng 100% cát xây tô (VCT0) đạ ị

khi đó, cường độ ị ủ ữ ử ụ
ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ ị

ứ ấp hơn lần lượ
Ở ổi, cường độ ị ủ

ữ ử ụng 100% cát xây tô (VCT0) đạ ị
đó, cường độ ị ủ ữ ử ụ

ải (VCT25, VCT50, VCT75 và VCT100) đạ ị
ứ ấp hơn lần lượ

ự ển cường độ ị ủ ữ
ử ụ ả

ộ ự [11] cũng đượ xu hướ cường độ ị
ủ ữ ử ụ ừ ế ả ả ớ

ữ ử ụ ề ống. Xu hướ ảm cường độ ị ậ
ệ ế ả ế cát cũng đượ ứ ủ

ộ ự ộ ự ộ ự

Nguyên nhân đượ ả ấ ỗ ủ ừ
ế ớ ề ống; điều này là do lượ ữa cũ ề ỗ ỗ

ồ ạ ố ệ ế đó, cát thải đượ
ử ụ ứ ồ ố ừ cát xây tô; do đó, 
ế ố ả năng chi phối đế ệ ảm cường độ ồm cường độ
ị ốn và cường độ ị ủ ữ ả

lượ ị ều hơn so vớ ệ
ảm độ lưu độ ả ỡ ạ ịn hơn (Hình 2) đã làm gia tăng 

ầ ồ xi măn ữ ẫn đế ệ ảm cường độ
Hơn thế ải có hàm lượ ụ %) cao hơn so vớ

ảng 1) nên hàm lượng này đã làm giả ự ế
ữ ệ ền xi măng và cố ệ ỏ ẫn đế cường độ ủ ữ ả

cường độ ị ủ ữ ứ ả
ị ấ ỉ ới cường độ ị ủ ữ ứ

ứ ỏ ằ ệ ế ằ ả ở
ả ệ ạ ữ ệ

Tương tự cường độ ị ốn, cường độ ị ủ ữ
tăng theo thờ ụ ộ ệ ế ải. Điề

ẳng đị ằ ủa xi măng Portland hỗ ợ
ẫn đang tiế ể ờ ữ ỷ ệ cường độ ị
ủ ẫ ữ ứ ả ở các độ ổ

ớ ổi đượ ể ệ ở ậ ấ ằ
cường độ ị ủ ấ ố ữ ứ ả
ở độ ổi 1, 3 và 7 ngày đạ ừ – – – ớ
độ ổ ỷ ệ cường độ ị ở ớ ổ

ở ẫ ấp hơn so vớ ẫu khác; điề
ị cường độ ị ở ổ ở ẫ y tăng đáng kể

ỷ ệ cường độ ị ủ ẫ ữ
ứ ả ở các độ ổ ớ ổ

ố ệ ữa cường độ ịu nén và cường độ ị ố

ể ệ ố ệ ữa cường độ ịu nén và cườ
độ ị ố ủ ẫ ữ ậ ấ ằng cường độ ị

ỷ ệ ậ ớ ớ cường độ ị ố ủ
ữ ụ ộ ệ ế ả
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ố ệ ữa cường độ ịu nén và cường độ ị
ố ủ ữ

ế ậ

ừ ữ ế ả ự ệ ứu này đưa đế
ộ ố ế ậ

ả ữ ảnh hưởng đáng kể đế ấ ỹ ậ
ủ ữ ự ụ ể ệ ế ằ ả ừ –

% đã làm giảm độ lưu độ ủ ữa tươi từ – , cườ
độ ị ố ừ – % và cường độ ị ừ –

ủ ữ ở độ ổ
ệ ế ằ ả ệ ả ệ

ứ ụ ế ạ ả ấ ữ ệ ẫn đả ả
độ lưu động và cường độ ủ ữ

ạ ệ ử ụ ả ừ
ự ả ứ ụ ự ế cao, hướ

đế ự ể ề ữ ệ ự

ờ ảm ơn
ảm ơn Trường Đạ ọ Khoa, ĐHQG HCM đã 

ỗ ợ ứ Chúng tôi cũng xin gử ờ ảm ơn đế
viên Lai Tăng Lị đã cùng hỗ ợ ự ệ ứ

ệ ả

 –
–

 

 

 

–
 

–

 T.Đ. Cao, P. T. Bui, Q. H. Vũ, Nghiên cứ ảnh hưở ủ ạ
như vậ ệu dưỡ ộ bên trong đến cường độ ị ộ

ủa bê tông cường độ ạ ự ố –
 

ố –
 

 

–
 

–
 

–
 

–
 

–
 ộ ọ ệ, TCVN 6260:2020 Xi măng Portland hỗ ợ –

ầ ỹ ậ
 ộ ọ ệ, TCVN 4506:2012 Nướ ữ

ầ ỹ ậ
 ộ ọ ệ ố ệ ữ

– Phương pháp ử
 ộ ọ ệ ố ệ ữ

– ầ ỹ ậ
 ộ ọ ệ ữ ự Phương 

ử ầ ấ ẫ ẩ ị ẫ ử
 ộ ọ ệ ữ ự – Phương 

ử – ần 11: Xác định cường độ ố ủ ữa đóng rắ

 ộ ọ ệ ữ ự Phương 
ử ần 3: Xác định độ lưu độ ủ ữa tươi (phương pháp bàn 

ằ
 

–
 

–
 

–
 ộ ọ ệ ữ ự ầ ỹ

ậ
 


